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QUY TRÌNH XÂY DỰNG
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

(LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỐ 64/2025/QH15 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI LUẬT SỐ 87/2025/QH15)

(NGHỊ ĐỊNH 78/2025/NĐ-CP, SỬA ĐỔI

BỔ SUNG BỞI NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2025/NĐ-CP)

PHẦN I



\
ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Đăng ký xây 
dựng nghị quyết

UBND, các Ban 
của HĐND

Sự cần thiết, phạm vi điều chỉnh,
đối tượng áp dụng

Thời gian dự kiến trình, thông qua

\

ĐỀ XUẤT DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Đề xuất 
danh mục

Tên văn bản quy định chi tiết

Nội dung được giao

Cơ quan chủ trì soạn thảo,
cơ quan phối hợp

Thời hạn trình thông qua

Cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND, cơ quan 

quân sự, công an

Sở Tư pháp

Phối hợp
Thường 

trực HĐND
Trình

QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

(NGHỊ ĐỊNH 78/2025/NĐ-CP, SỬA ĐỔI

BỔ SUNG BỞI NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2025/NĐ-CP)

Thực hiện theo Quy chế làm việc



QUY TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

\

TỔ CHỨC SOẠN THẢO

Cơ quan chủ 
trì soạn thảo

Tổng kết thi hành pháp luậtĐánh giá các VBQPPL hiện hành

Khảo sát, đánh giá thực trạng
quan hệ xã hội (trừ trường
hợp quy định chi tiết)

Đánh giá tác động chính
sách (Trường hợp thí điểm
chính sách)

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

THẨM ĐỊNH

Đăng tải lên Cổng thông tin Trong thời gian ít nhất 10 hoặc 03 ngày

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ

Tự thẩm định

Thành lập Tổ 
soạn thảo

Cần thiết

Lấy ý kiến đối tượng chịu
tác động trực tiếp

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức
khác có liên quan

Sở Tài chính
Cử đại diện tham gia cuộc
họp phản biện xã hội

Sở Nội vụ

Sở KH - CN

Tổ chức hội đồng thẩm định

Lấy ý kiến thẩm định

Tổ chức họp thẩm định Sở Khoa học-Công nghệ

Trường hợp không thể tham gia thì phải gửi ý kiến thẩm định bằng văn bản chậm nhất là 03 ngày

15/07 ngày

Thành viên khác

03 ngày

Yêu cầu 
bổ sung

XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH TRÌNH

Văn phòng UBND tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sở Tư pháp

Trả lời bẳng văn bản

Sở Tài chính

UBND quyết định việc trình
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QUY TRÌNH THẨM TRA, THÔNG QUA NGHỊ 
QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

\

THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Các ban của HĐND
Nội dung 
thẩm tra

Sự cần thiết, phạm vi điều chỉnh, đối tượng
áp dụng, vấn đề còn ý kiến khác (nếu có)

Sự phù hợp chủ trương, tình hình kinh tế - xã hội

Tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất

Sự cần thiết, tính hợp lý của thủ tục hành
chính, ứng dụng, thúc đẩy phát triển CNTT

Nguồn tài chính, nhân lực, việc phân cấp và
thực hiện nhiệm vụ được phân cấp

Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày

Cơ quan trình

Gửi hồ sơ

15 ngày trước khai mạc

05 ngày làm việc

Thường trực 
HĐND

Gửi báo cáo

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CHO Ý KIẾN, THÔNG QUA

1. Đại diện các cơ quan, tổ chức thuyết trình dự thảo 

2. Đại diện Ban của HĐND được phân công trình bày báo cáo thẩm tra

3. Hội đồng nhân dân thảo luận

4. Cơ quan trình nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý

5. Hội đồng nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua

CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thường trực 
HĐND

01 bản giấyBản điện tử Gửi hồ sơGửi hồ sơ

Đại biểu HĐND

Thực hiện theo Quy chế làm việc

6. Chủ tịch HĐND ký chứng thực nghị quyết

(Rút gọn) Thời hạn thẩm tra: 7 ngày



2. Dự thảo

3. Báo cáo tổng kết thi hành

3. Đánh giá thực trạng QHXH

Hoặc

5. So sánh, 
thuyết minh

4. Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp,
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp,
thúc đẩy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số

6. Báo cáo đánh giá tác động 
chính sách (Nghị quyết thí điểm)

1. Tờ trình

Lấy ý kiế
n

DANH MỤC HỒ SƠ VĂN BẢN, TÀI LIỆU CẦN CHUẨN 
BỊ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

7. Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý

Th
ẩm

 đ
ịn

h

8. Báo cáo
thẩm định

9. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định 

10. Ý kiến của UBND đối với dự thảo không do UBND trình

Th
ẩm

 tra

11. Báo cáo thẩm tra 12. Tài liệu khác
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QUY TRÌNH XÂY DỰNG
QUYẾT ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

(LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỐ 64/2025/QH15 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI LUẬT SỐ 87/2025/QH15)

(NGHỊ ĐỊNH 78/2025/NĐ-CP, SỬA ĐỔI

BỔ SUNG BỞI NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2025/NĐ-CP)

PHẦN II



\
ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Đăng ký xây 
dựng Quyết định

Cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND cấp tỉnh

Sự cần thiết, phạm vi điều
chỉnh, đối tượng áp dụng

Thời gian dự kiến trình
thông qua hoặc ban hành

\

ĐỀ XUẤT DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Đề xuất 
danh mục

Tên văn bản quy định chi tiết

Nội dung được giao

Cơ quan chủ trì soạn thảo,
cơ quan phối hợp

Thời hạn trình thông qua

Cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND, cơ quan 

quân sự, công an

Sở Tư pháp

Phối hợp
Chủ tịch 
UBND

Trình

QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 
QUYẾT ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

(NGHỊ ĐỊNH 78/2025/NĐ-CP, SỬA ĐỔI

BỔ SUNG BỞI NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2025/NĐ-CP)

Cơ quan quân sự, 
công an cấp tỉnh

Cơ quan thuộc UBND 
cấp tỉnh



QUY TRÌNH SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

\

TỔ CHỨC SOẠN THẢO

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

THẨM ĐỊNH

Đăng tải lên Cổng thông tin Trong thời gian ít nhất 10 hoặc 03 ngày

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ

Tự thẩm định

Lấy ý kiến đối tượng chịu
tác động trực tiếp

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức
khác có liên quan

Sở Tài chính
Cử đại diện tham gia cuộc
họp phản biện xã hội

Sở Nội vụ

Sở KH - CN

Tổ chức hội đồng thẩm định

Lấy ý kiến thẩm định

Tổ chức họp thẩm định Sở Khoa học-Công nghệ

Trường hợp không thể tham gia thì phải gửi ý kiến thẩm định bằng văn bản chậm nhất là 03 ngày

15/07 ngày

Thành viên khác

03 ngày

Yêu cầu 
bổ sung

XEM XÉT, THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

Sở Tư pháp

Trả lời bẳng văn bản

Sở Tài chính
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Phân công

Tổng kết thi hành, đánh giá các VBQPPL, thực trạng
QHXH (trừ trường hợp quy định chi tiết)

Tổ chức soạn thảo
Thành lập tổ 

soạn thảo
Cần thiết

Văn phòng UBND tiếp nhận 
và xử lý hồ sơ dự thảo

Chủ tịch UBND quyết định 
phương thức thông qua

Chủ tịch UBND 
ký quyết định



DANH MỤC HỒ SƠ VĂN BẢN, TÀI LIỆU CẦN CHUẨN 
BỊ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH ỦY 

BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

2. Dự thảo

3. Báo cáo tổng kết thi hành

3. Đánh giá thực trạng QHXH

Hoặc

5. So sánh, thuyết minh

4. Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp,
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp,
thúc đẩy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số

1. Tờ trình

Lấy ý kiế
n

6. Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý

Th
ẩm

 đ
ịn

h

7. Báo cáo
thẩm định

8. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định 

Th
ẩm

 tra

0
1

 b
ản

 giấy
B

ản
 đ

iệ
n

 tử

0
1

 b
ản

 giấy
B

ản
 đ

iệ
n

 tử


